
Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

I Ban quản lý các khu công nghiệp

1
Trung tâm Tư vấn dịch vụ việc làm, hỗ trợ 

doanh nghiệp khu công nghiệp
x

II Sở Công thương

1
Trung tâm Khuyến công, tư vấn và phát 

triển công nghiệp Hải Dương
x 943

2 Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương x 1.097

III Sở Giáo dục & đào tạo

1
Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại 

ngữ, tin học tỉnh Hải Dương
x

2  THPT Bình Giang  x 8.252

3  THPT Kẻ Sặt  x 7.096

4  THPT Đường An  x 7.840

5  THPT Cẩm Giàng  x 10.173

PHỤ LỤC 

GIAO TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

THUỘC TỈNH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2023-2025

Đơn vị tính: triệu đồng

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /     /2023 của UBND tỉnh Hải Dương)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

6  THPT Cẩm Giàng II  x 8.342

7  THPT Tuệ Tĩnh  x 6.585

8  THPT Chí Linh  x 12.412

9  THPT Phả Lại  x 7.225

10  THPT Bến Tắm  x 7.276

11  THPT Trần Phú  x 7.605

12  THPT Gia Lộc  x 11.898

13  THPT Đoàn Thượng  x 6.991

14  THPT Gia Lộc II  x 8.603

15  THPT Thanh Hà  x 10.872

16  THPT Hà Đông  x 6.479

17  THPT Hà Bắc  x 6.736

18  THPT Thanh Bình  x 7.868

19  THPT Hồng Quang  x 12.726

20  THPT Nguyễn Văn Cừ x 15.618

21  THPT Nguyễn Du  x 8.568

22  THPT Nguyễn Trãi  x 23.287

23  THPT Kim Thành  x 10.534

24  THPT Đồng Gia  x 5.855

25  THPT Kim Thành II  x 8.298



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

26  THPT Mạc Đĩnh Chi  x 7.138

27  THPT Nam Sách  x 11.719

28  THPT Nam Sách II  x 7.886

29  THPT Kinh Môn  x 10.438

30  THPT Phúc Thành  x 7.170

31  THPT Nhị Chiểu  x 7.175

32  THPT Kinh Môn II  x 9.532

33  THPT Ninh Giang  x 11.385

34  THPT Quang Trung  x 7.981

35  THPT Khúc Thừa Dụ  x 6.889

36  THPT Thanh Miện  x 8.981

37  THPT Thanh Miện II  x 6.819

38  THPT Thanh Miện III  x 8.039

39  THPT Tứ Kỳ  x 11.699

40  THPT Cầu Xe  x 6.741

41  THPT Hưng Đạo  x 7.201

IV Sở Kế hoạch và đầu tư

1
Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, 

tư vấn và xúc tiến đầu tư
x

V Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

1 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương x 4.024

2
Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh 

Hải Dương
x 6.243

3
Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có 

công và xã hội Hải Dương
x 31.470

4 Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương x 17.728 9.205

5 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương x 28.248

VI Sở Nội vụ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử x 1.663 4

VII Sở Khoa học và công nghệ

1
Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ 

và khảo nghiệm giống
x 4.406

2
Trung tâm Đo lường, thử nghiệm và thông 

tin khoa học
x 2.033

VIII Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1 Trung tâm Khuyến nông x 2.506

2
Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi 

trường nông thôn
x 2.148

3 Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương x 300

Các hạt quản lý đê



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

4 Hạt quản lý đê thành phố Hải Dương x 1.460

5 Hạt quản lý đê Cẩm Giàng x 429

6 Hạt quản lý đê Chí Linh x 1.314

7 Hạt quản lý đê Nam Sách x 1.938

8 Hạt quản lý đê Ninh Giang x 930

9 Hạt quản lý đê Kim Thành x 2.238

10 Hạt quản lý đê Kinh Môn x 2.167

11 Hạt quản lý đê Thanh Hà x 2.225

12 Hạt quản lý đê Tứ Kỳ x 1.640

13 Hạt quản lý đê Thanh Miện x 803

IX Sở Tài chính

Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính Hải 

Dương
x 900

X Sở Tài nguyên & môi trường

1
Trung tâm Quan trắc & phân tích môi 

trường
x 4.105

2 Trung tâm Công nghệ thông tin x 1.625 100

3 Trung tâm Phát triển quỹ đất x 915

4 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường x

5 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương x 3.426 14.000



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

XI Sở Thông tin & truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền 

thông
x 3.016 4.456

XII Sở Tư pháp

1
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải 

Dương
x

2 Trung tâm Trợ giúp pháp lý x

3 Phòng Công chứng số 1 x

4 Phòng Công chứng số 2 x

XIII Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

1 Ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc x

2 Bảo tàng tỉnh x 3.056

3 Nhà hát chèo Hải Dương x 6.573

4
Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải 

Dương
x

5 Thư viện tỉnh x 3.894

6
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

tỉnh Hải Dương
x 1.819

7
Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải 

Dương
x 10.566



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

8
Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu 

thể thao tỉnh Hải Dương
x 7.706 1.356

9
Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và 

Du lịch Hải Dương
x 7.955 2.177

XIV Sở Xây dựng

1 Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn x

2 Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng x

XV Sở Giao thông vận tải

1
Trung tâm Điều hành và Giám sát giao 

thông vận tải tỉnh Hải Dương 
x 3.602

2
Ban quản lý, bảo trì công trình giao thông 

vận tải tỉnh Hải Dương
x

XVI Sở Y tế

Điều trị tuyến tỉnh

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương x 250

2 Bệnh viện Phổi Hải Dương x

3 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương x

4 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương x



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

5 Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương x

6 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương x 12.735

7 Bệnh viện Phong Chí Linh x 8.355

8 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương x 7.327

9 Bệnh viện Nhi Hải Dương x

10 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương x 6.631

Dự phòng tuyến tỉnh

11
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - 

thực phẩm Hải Dương
x 4.787

12
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải 

Dương
x 19.123

13 Trung tâm Pháp y Hải Dương x 2.926 100

Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, 

thành phố (3 chức năng)

14 Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương x 29.250

15 Trung tâm Y tế huyện Bình Giang x 26.845

16 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng x 25.974

17 Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh x 32.518



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

18 Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc x 25.728

19 Trung tâm Y tế huyện Kim Thành x 28.880

20 Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn x 34.054

21 Trung tâm Y tế huyện Nam Sách x 26.854

22 Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang x 29.496

23 Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà x 27.935

24 Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện x 23.081

25 Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ x 31.308

XVII Văn phòng UBND tỉnh

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh x 490

XVIII Các đơn vị khác

1 Trường Cao đẳng Hải Dương x 12.725

2 Trường Cao đẳng nghề Hải Dương x 12.008

3 Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương x 4.059

4 Trường Đại học Hải Dương x 11.084

5 Trường Chính trị tỉnh x 7.982



Tự bảo đảm 

10% đến dưới 

30% chi 

thường xuyên

Tự bảo đảm 

30% đến dưới 

70% chi 

thường xuyên

Tự bảo 

đảm 70% 

đến dưới 

100% chi 

thường 

xuyên

Kinh phí 

NSNN hỗ 

trợ chi 

thường 

xuyên giao 

tự chủ 

năm 2023 

(nhóm 3, 

nhóm 4)

Kinh phí 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

SNC sử 

dụng NSNN 

năm 2023

Nguồn thu 

phí được 

để lại để 

chi thường 

xuyên năm 

2023

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 

1)

Tự bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 2)

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên 

(nhóm 3) Ngân sách 

nhà nước 

bảo đảm 

chi thường 

xuyên 

(nhóm 4)

Phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

quản lý giai đoạn 2023-2025 

STT  Tên đơn vị

6
Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hải 

Dương
x 22.892

7
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải 

Dương
x

6 33 44 15 6 19Tổng số
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